BOY TE CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

CUC AN TOANTHUC PHAM Poc 1ap - Tw do - Hanh phic
Sb: 349 /QD-ATTP Ha Néi, ngay09 thangog nam 2023
QUYET PINH

Veé viéc chi dinh co sé kiém nghiém thwc pham
phuc vu quan ly nha nuwdc vé an toan thue pham

CUC TRUONG CUC AN TOAN THUC PHAM

Can ctr Luat an toan thyc pham ngay 17 thang 6 nam 2010 va Nghi dinh
s6 15/2018/ND-CP ngay 02 thang 02 nam 2018 caa Chinh phi quy dinh chi tiét
thi hanh mét s6 diéu cua Luat an toan thuc phém;

Can ct Thong tu lién tich sb 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngay
01/8/2013 ctia Bo Y té - Bo Cong Thuong - B Nong nghiép va Phat trién nong
thon vé Quy dinh diéu kién, trinh tu thu tuc chi dinh co s& kiém nghiém thuc
phém phuc vu quan 1y nha nudc;

Xét hd so dang ky gia han chi dinh co s¢ kiém nghiém thuc phém phuc vu
quan 1y nha nudc cua Trung tdm Kiém soat bénh tat Bic Giang; Bién ban danh
gia tai co s& va bao cdo hanh dong khic phuc sau danh gia cia Trung tim Kiém
soat bénh tat Bic Giang do Vién Kiém nghiém An toan vé€ sinh thuc phém quéc
gia thyc hién danh gia va ra soat;

Xét dé nghi ctia Truong phong Quan 1y Tiéu chuan va Kiém nghiém.

QUYET PINH:

Piéu 1. Chi djnh Trung tim Kiém soat bénh tat Bic Giang (Pia chi:
DPuong Nghia Long, phuong Tran Pht, Thanh phé Bic Giang) thyc hi¢n kiém
nghiém phuc vu quan 1y nha nuéc vé an toan thuc pham dbi véi cac chi tidu ky
thuat trong Danh muc chi ti€u dugc chi dinh kém theo Quyét dinh nay.

Mi s6 co so kiém nghiém: 18/2023/BYT-KNTP

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ba (03) nam, ké tir ngay ky.

Piéu 3. Trung tdm Kiém soat bénh tat Bic Giang c6 trach nhiém thuc hién
cong tac kiém nghiém thuc pham phuc vu quan 1y nha nude khi co yéu cau va
phai tuan thu cac quy dinh va hudng dan cua co quan quan 1y nha nude cé tham
quyén.

Noi nhin: KT. CuC TRUONG
- Nhu Dbiéu 3 ; i A

- BT. Bao Hong Lan (dé b/c);

- TT. b6 Xuan Tuyén (d€ b/c);

- CT. Nguyen Thanh Phong (d€ b/c);

- Ban Quan ly ATTP cac tinh, thanh pho;

- S¢'Y t€ céc tinh, thanh pho tryc thudc TU;

- Chi cuc ATVSTP céc tinh, thanh phd truc thude TU
- Luu: VT, KN.




DANH MUC CHI TIEU PUQC CHI PINH
(Keém theo Quyet dinh s 349....../OD-ATTP ngay09. thang.08. nam 2023
cua Cuc An toan thuc pham)

Gid6i han phat hién cia phép thir

TT|  Tén chitiéu dwge chidinh | P hamVi Phu’(ftl;lg, phap (néu c6)/pham vi do
ap dung u Gi6i han phét | Giéi han dinh
hién (LOD) lwgng (LOQ)
I | Linh vuec vi sinh
Pinh lugng Coliforms
. 2 . TCVN 0 MPN/g 0,31 MPN/g
1 | K¥ thuét dém so c6 xac suat 16n
. 4882:2007 0 MPN/mL 0,31 MPN/mL
nhat
Dinh luong E. coli gia dinh
N TCVN 0 MPN/g 0,31 MPN/g
2 4 K¥ thuat dém so c6 xac suat 16n
P 6846:2007 0 MPN/mL 0,31 MPN/mL
nhat
Dinh lugng vi sinh vat trén dia
TCVN 10 CFU/g
3 | thach
. . 4884-1:2015 1 CFU/mL
K§ thuat dém khuan lac ¢ 30°C
Dinh luong Staphylococci c6 phan | Thuc
A g duong tinh véi coagulase pham TCVN 10 CFU/g
K¥ thuat st dung moi truong thach 4830-1:2005 1 CFU/mL
Baird- Parker
, TCVN ,
5 | Phat hién Salmonella spp. Phat hién/25g
10780-1:2017
Dinh lugng Bacillus. cereus gia
, TCVN 10 CFU/g
6 | dinh trén dia thach
. . 4992:2005 1 CFU/mL
K§ thuat dém khuan lac & 30°C
, . . . TCVN 10 CFU/g
7 | Pinh lugng nam men - nam moc
8275-1,2:2010 1CFU/mL
Phét hién va dém s6 bao tir vi khuan
: : - TCVN
8 | ki khi khur sulphit (Clostridia) 1 CFU /50 mL
. 6191-2:1996
Phuong phap mang loc Nude
udng
Phat hién va dém vi khuéan coliform | 44n TCVN
9 ‘ & 1 CFU/250 mL
Phuong phap loc mang chai 6187-1:2019
Phét hién va dém Escherichia coli TCVN
10 ) . 1 CFU/250 mL
Phuong phap loc mang 6187-1:2019




Gid6i han phat hién cta phép thir

TT|  Tén chitiéu dwoc chidinh | P namVi Phu’m;lg, phap (néu c6)/pham vi do
ap dung thur Giéi han phat | Gi6i han dinh
hién (LOD) lwgng (LOQ)
Il | Linh vuc héa ly
Xac dinh ham lugng Pong SMEWW
1 | Ph h ho héap th 0,025 (mg/L 0,1 (mg/L
wong phip quang pho hap thy 3111B:2017 (mg/L) (mg/L)
nguyén tr ngon ltra
Xéc dinh ham lugng Kém SMEWW
2 | Ph h ho héap th 0,026 (mg/L 0,1 (mg/L
uong phip quang pho hap thy 3111B:2017 (mg/L) (mg/L)
nguyén tir ngon lura
Xac dinh ham lwgng Mangan Nuac
; 5 hi uon SMEWW
3 Phuong phap quang pho hap thu ’ g 0,002 (mg/L) 0,01 (mg/L)
nguyén tir ngon lira dong 3111B:2017
chai
Xéc dinh ham lugng Chi
, 2 A MEWW
4 | Phuong phap quang pho hap thy S . 0,3 (Hg/L) 1 (ug/L)
nguyén tir 10 graphite 31138:2017
Xéc dinh ham lugng Cadimi
5 | Phuong phap quang phd hép thy SMEWW 0,12 (ug/L) 0,5 (ug/L)
nguyén tir 10 graphite 3113B:2017

Ghi chii: Pham vi ap dung doi véi cac san pham thiec pham theo tham quyén qudn Iy nha nuzéc

cuaBg Y té.




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-09T11:06:39+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	Đỗ Hữu Tuấn<tuandh.attp@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-09T14:53:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-09T14:53:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-09T14:54:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-09T14:54:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-09T14:54:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-09T14:54:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-09T14:54:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




